
 

 

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

DANH SÁCH TÔN VINH 

50 TRÍ THỨC KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU 

LẦN THỨ NHẤT – NĂM 2025 

DANH SÁCH TRI ÂN (các trí thức đã qua đời) 

1.  GS. Phan Gia Bền - Nguyên Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ 

III 

- Nguyên Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Thành phố nhiệm kỳ II 

2.  NGND.GS.TS. 

Nguyễn Ngọc Giao 

- Nguyên Bí thư Đảng đoàn, Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ IV, VI, VI 

- Nguyên Phó Chủ tịch Hội Vật lý nhiệm kỳ V, VI; Nguyên 

Tổng Thư ký nhiệm kỳ I, II, III, IV 

- Nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Thành phố 

3.  NGND.PGS.TS. 

Huỳnh Văn Hoàng 

- Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ I, II; Nguyên Ủy viên Ban 

Chấp hành nhiệm kỳ V, VI 

- Nguyên Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ 

III 

- Nguyên Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ IV 

- Nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Thành 

phố nhiệm kỳ II, III, IV, V, VI 

4.  TS.  

Đoàn Thanh Hương 

- Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội nhiệm kỳ I, II 

- Nguyên Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp Hội nhiệm kỳ II 



 

5.  BS.  

Dương Văn Nghĩa 

- Nguyên Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ III, IV 

6.  PGS.TS.  

Đặng Văn Phan 

- Nguyên Ủy viên Hội đồng khoa học Thành phố 

- Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ IV, V, VI, VII 

- Nguyên Chủ tịch Hội Địa lý Thành phố nhiệm kỳ I, II, III, IV 

7.  GS.TS. Chu Phạm 

Ngọc Sơn 

- Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Thành phố nhiệm kỳ I, II, III; Nguyên Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 

IV, V, VI; Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII 

- Nguyên Chủ tịch Hội Hóa học Thành phố nhiệm kỳ I, II, III, 

IV, V, VI 

- Nguyên Ủy viên Hội đồng Khoa học Thành phố 

8.  KTS. Ngô Viết Thụ - Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thành phố nhiệm kỳ I; Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ 

nhiệm kỳ II 

9.  NGND.GS.TS.  

Lâm Minh Triết 

- Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ III 

- Nguyên Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Thành phố nhiệm kỳ 

II, III; Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký nhiệm kỳ I 

10.  AHLĐ.TTND.VS.TS 

Dương Quang Trung 

- Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ V; Nguyên Ủy viên Ban Chấp 

hành nhiệm kỳ I, II, IV 

- Nguyên Chủ tịch Hội Y học Thành phố nhiệm kỳ IV, VI, VII 

11.  PGS.TS.  

Hoàng Anh Tuấn 

- Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thành phố nhiệm kỳ II, III, V; Nguyên Ủy viên Ban 

Thường vụ nhiệm kỳ IV 

- Nguyên Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thành phố nhiệm kỳ II, III,  

- Nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ IV,V 

 



 

DANH SÁCH TÔN VINH 

12.  TS. Phạm Quốc Bảo - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ  V, VI 

- Nguyên Chủ tịch Hội Điện lực Thành phố nhiệm kỳ I; Ủy viên 

Ban Thường vụ Hội Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ VII 

13.  KS. Phạm Văn Bảy - Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Thành phố nhiệm kỳ I, II 

- Nguyên Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật Thành phố  nhiệm kỳ II 

- Nguyên Chủ tịch Hội Tin học Thành phố nhiệm kỳ I; Nguyên 

Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ III 

14.  PGS.TS.  

Phan Xuân Biên 

- Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 

- Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khoa học Lịch sử Thành phố nhiệm 

kỳ VI, VII, VIII 

- Ủy viên Thường trực Hội Dân tộc học - Nhân học Thành phố 

nhiệm kỳ I; Ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ II, IV, V; Ủy viên 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ III 

- Ủy viên Hội đồng Khoa học Thành phố 

15.  GS.TS. Bùi Chí Bửu Ủy viên Hội đồng Khoa học Thành phố 

16.  NGUT.PGS.TS.  

Thái Bá Cần 

- Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Thành phố nhiệm kỳ V, VI, VII 

- Nguyên Chủ tịch Hội Cơ học Thành phố nhiệm kỳ V, VI, VII; 

Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII 

17.  TTND.PGS.TS. 

Nguyễn Thị Ngọc 

Dung 

- Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Thành phố nhiệm kỳ VII 

- Chủ tịch Hiệp Hội Y học Thành phố nhiệm kỳ IX, X; Ủy viên 

Ban Thường vụ nhiệm kỳ VIII; Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 

VI, VII 

18.  ThS. KTS.  

Trần Chí Dũng 

- Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Thành phố nhiệm kỳ V, VII 

- Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thành phố nhiệm kỳ I, 

II, III, IV 



 

19.  KS. Đặng Lê Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Thành phố nhiệm kỳ VII. 

- Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Xây dựng Thành phố nhiệm kỳ 

VIII; Phó Chủ tịch nhiệm kỳ VI, VII; Ủy viên Ban Thường vụ 

nhiệm kỳ V; Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ III, IV 

20.  PGS.TS. Mạc Đường - Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Thành phố nhiệm kỳ V; Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành 

nhiệm kỳ III, IV 

- Nguyên Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ V 

- Nguyên Chủ tịch Hội Dân tộc học - Nhân học Thành phố 

nhiệm kỳ I, II; Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ III; 

Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV 

21.  NGUT.PGS.TS. 

Trương Thị Hiền 

- Phó Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Việt Nam 

- Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Thành phố nhiệm kỳ VII; Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI 

- Chủ tịch Hội Nữ trí thức Thành phố nhiệm kỳ I, II, III; Bí thư 

Chi bộ Hội Nữ trí thức Thành phố 

- Ủy viên Hội đồng Khoa học Thành phố 

22.  Lương y  

Trần Nam Hoàn 

- Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thành phố nhiệm kỳ VII 

- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Châm cứu Thành phố 

nhiệm kỳ IV, V, VI, VII 

23.  GS.TS.  

Lê Mạnh Hùng 

- Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Thành phố nhiệm kỳ VII 

- Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật Thủy lợi Thành phố nhiệm 

kỳ IV, V; Ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ II 

- Ủy viên Hội đồng Khoa học Thành phố 

24.  KS. cao cấp  

Phan Khánh 

- Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thành phố nhiệm kỳ V, VI 

- Tổng Thư ký Hội  Khoa học và Kỹ thuật Thủy lợi Thành phố 

nhiệm kỳ I, II, III; Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV, V 

25.  PGS.TS.  

Nguyễn Thy Khuê 

- Phó Chủ tịch Hiệp hội Y học Thành phố nhiệm kỳ VI, VII, VIII, 

IX; Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ X 



 

26.  TS. Nguyễn Thị 

Thanh Kiều 

- Ủy viên Hội đồng Khoa học Thành phố 

- Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng bộ, Tổng Thư ký Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ VII, 

Ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ VI, V 

- Ủy viên Ban Thường vụ Hội Sinh học và Công nghệ sinh học 

Thành phố nhiệm kỳ VII; Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ V, 

VI 

27.  PGS.TS.  

Nguyễn Ngọc Lâm 

Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Thành phố nhiệm kỳ III; Ủy viên 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ II, IV, V, VI 

28.  ThS.  

Phạm Thị Kim Lệ 

- Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thành phố nhiệm kỳ VI 

- Chủ tịch Hội Kế toán Thành phố nhiệm kỳ IV, V, VI, VII 

29.  NGND.GS.TS.  

Ngô Văn Lệ 

- Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thành phố nhiệm kỳ IV; Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm 

kỳ VI 

- Chủ tịch Hội Dân tộc học - Nhân học Thành phố nhiệm kỳ 

III, IV; Ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ V 

30.  PGS.TS.  

Nguyễn Thế Nghĩa 

- Ủy viên Hội đồng Khoa học Thành phố 

- Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ IV, V, VI, VII 

- Phó Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thành phố nhiệm kỳ VII 

- Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thành phố nhiệm kỳ VII 

31.  AHLĐ.GS.TSKH. 

Nguyễn Ân Niên 

- Nguyên Ủy viên Hội đồng Khoa học Thành phố 

- Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ VI 

- Nguyên Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật Thủy lợi Thành phố 

nhiệm kỳ II, III; Phó Chủ tịch Thành phố nhiệm kỳ I 



 

32.  NGUT.GS.TS. 

Nguyễn Văn Phước 

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học Thành phố 

- Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ VII 

- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố 

nhiệm kỳ VII; Ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ VI 

- Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Thành phố nhiệm kỳ V, 

VI, VII 

33.  PGS.TS.  

Lê Hoài Quốc 

- Ủy viên Hội đồng Khoa học Thành phố 

- Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thành phố nhiệm kỳ V, VII 

- Chủ tịch Hội Tự động hóa Thành phố nhiệm kỳ V, VI; Ủy viên 

Ban Thường vụ nhiệm kỳ III; Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 

II 

34.  NGUT.PGS.TS. 

Nguyễn Du Sanh 

- Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thành phố nhiệm kỳ VI, VII 

- Phó Chủ tịch Hội Ngành nghề Nông nghiệp Thành phố nhiệm 

kỳ I 

- Nguyên Chủ tịch Hội Hoa lan cây cảnh Thành phố nhiệm kỳ V 

35.  NGUT.GS.TS.  

Võ Văn Sen 

- Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thành phố nhiệm kỳ VII; Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm 

kỳ V 

- Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thành phố nhiệm kỳ V, VI, VII, 

VIII; Ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ IV; Ủy viên Ban Chấp 

hành nhiệm kỳ II 

36.  PGS.TSKH.  

Ngô Kế Sương  

- Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Thành phố nhiệm kỳ IV, V; Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 

III 

- Nguyên Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ IV, V 

- Nguyên Chủ tịch Hội Sinh học và Công nghệ sinh học Thành 

phố nhiệm kỳ IV, V; Ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ VI; Ủy 

viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ II, III 



 

37.  TS.  

Diệp Ngọc Sương 

- Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ II, V 

- Phó Chủ tịch Hội Hóa học Thành phố nhiệm kỳ VII 

- Nguyên Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Hóa 

học Thành phố nhiệm kỳ VI; Tổng Thư ký nhiệm kỳ II, III, IV, V 

38.  PGS.TS.  

Phùng Chí Sỹ 

Phó Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Thành phố nhiệm kỳ VII; 

Ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ III, VI; Ủy viên Ban Chấp hành 

nhiệm kỳ V 

39.  NGUT.GS.TS.  

Lê Ngọc Thạch 

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hóa học Thành phố nhiệm kỳ IV, V, 

VI, VII 

40.  CN.  

Nguyễn Minh Thành 

- Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật Thành phố nhiệm kỳ IV, V, VI 

- Nguyên Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố nhiệm 

kỳ I, II, III 

41.  PGS.TS.  

Võ Văn Thành 

- Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp Hội Y học Thành phố IX; Ủy viên 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI, VII, VIII, X 

42.  CN.  

Ngô Thị Hồng Thư 

- Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thành phố nhiệm kỳ III, IV, V; Ủy viên Ban Chấp hành 

nhiệm kỳ VI, VII 

Phó Chủ tịch Kiêm Tổng Thư ký Hội Hợp tác các Phòng thí 

nghiệm Thành phố nhiệm kỳ VI, VII, VIII; Tổng Thư ký nhiệm 

kỳ I, II, III, IV, V 

43.  NGUT.GS.TS.  

Trần Linh Thước 

- Ủy viên Hội đồng Khoa học Thành phố 

- Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thành phố nhiệm kỳ VII 

- Chủ tịch Hội Sinh học và Công nghệ sinh học Thành phố 

nhiệm kỳ VII; Phó Chủ tịch nhiệm kỳ IV, V, VI; Tổng Thư ký 

nhiệm kỳ III 

44.  GS.TSKH.  

Lê Minh Triết 

- Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học Thành 

phố nhiệm kỳ II, III, VIII 

- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Vật lý Thành phố nhiệm kỳ I; Phó 

Chủ tịch nhiệm kỳ II, III, IV; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký 

nhiệm kỳ V, VI;  Chủ tịch nhiệm kỳ VII 



 

45.  NGND.GS.TS.  

Nguyễn Sào Trung 

- Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thành phố nhiệm kỳ VI 

Phó Chủ tịch Hiệp hội Y học Thành phố nhiệm kỳ VIII, IX; 

Ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ X 

46.  KS. CAO CẤP  

Hà Ngọc Trường 

- Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Thành phố nhiệm kỳ VI, VII; Ủy viên Ban Chấp hành 

nhiệm kỳ V 

- Phó Chủ tịch Hội Cầu Đường Cảng Thành phố nhiệm kỳ II, 

III, IV, V 

47.  NGUT.PGS.TS.  

Nguyễn Đinh Tuấn 

Phó Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Thành phố nhiệm kỳ V, 

VI, VII; Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ III 

48.  NHÀ NGHIÊN 

CỨU  

Nguyễn Đình Tư 

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Thành phố nhiệm 

kỳ V 

Hội viên Hội Khoa học Lịch sử Thành phố 

49.  NGND.GS.TS.  

Phan Thị Tươi 

Ủy viên Hội đồng Khoa học Thành phố 

50.  KS. Hồ Thanh Vân Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành 

phố nhiệm kỳ VI, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học 

Thành phố nhiệm kỳ IV, V, IV 

 
 

 

 


